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PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ 
1. Mô tả công việc
Làm sạch cơ học bề mặt chi tiết mạ trước khi mạ. Các bước tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu mạ;
- Thực hiện quá trình đánh bóng, gia công cơ học;
- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra độ bóng cơ học của vật liệu mạ;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công bề mặt vật mạ;

- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu mạ;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố xảy ra trong quy trình vận hành;

- Thao tác sử dụng tốt các dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công cơ học, thiết bị kiểm tra độ bóng…;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A02 Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
1. Mô tả công việc
Làm sạch và bóng bề mặt chi tiết mạ trước khi mạ Zn bằng phương pháp
hóa học hoặc điện hóa. Các bước tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu;
- Tẩy dầu mỡ bằng dung môi hữu cơ;
- Gia công bề mặt chi tiết mạ bằng phương pháp hóa học;
- Gia công bề mặt chi tiết mạ theo phương pháp điện hóa;
- Tẩy rỉ, sét; Tẩy bóng bằng phương pháp điện hóa hoặc hóa học;
- Kiểm tra chi tiết mạ sau gia công điện hóa hoặc hóa học;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công điện hóa bề mặt vật mạ;

- Trình bày được tính chất của các hóa chất và dung môi làm sạch;

- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong trong quy trình vận hành;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ; 

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, chuẩn bị hóa chất, vật liệu mạ;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị gia công điện hóa, dụng cụ, hóa chất, dung môi;

- Thực hành kiểm tra và hiệu chỉnh, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị trước khi sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường; 
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A03 Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ
1. Mô tả công việc
Pha chế, kiểm tra dung dịch dùng để nhúng chi tiết mạ trong quá trình mạ
kẽm hóa học. Tiến hành như sau:
- Chuẩn bị bể mạ;
- Chuẩn bị dung dịch mạ;
- Kiểm tra dung dịch mạ kẽm hóa học;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ. 

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ, các phương pháp mạ hóa học;

- Tính toán pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra được bể mạ và hệ thống thiết bị phụ kiện, hóa chất, dung môi cần thiết; 

- Vận hành được hệ thống thiết bị và dung môi;

- Thực hành pha chế, sử dụng các dụng cụ thiết bị, hóa chất xác định nồng độ dung dịch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đạt thành phần;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: A04 Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc
Mạ kẽm lên bề mặt chi tiết mạ bằng phương pháp điện hóa. Các bước tiến hành như sau:
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật mạ điện hóa;
- Tiến hành quá trình mạ Zn bằng phương pháp điện hóa lên bề mặt vật mạ;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra sản phẩm sau mạ;
- Tái sinh dung dịch mạ;
- Xử lý dung dịch sau mạ;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ. 

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được lý thuyết về mạ Zn bằng phương pháp điện hóa, các phương pháp mạ điện hóa;

- Trình bày được các yêu cầu, thông số kỹ thuật về mạ, nguyên lý, quy trình vận hành hệ thống thiết bị mạ;

- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm mạ;

- Trình bày các kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau mạ và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;

- Sử dụng tốt các thiết bị đo đạc kiểm tra các thông số mạ Zn bằng phương pháp điện hóa, kiểm tra sản phẩm mạ; 

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành pha chế, kiểm tra và hiệu chỉnh nồng độ dung dịch mạ;

- Vận hành, xử lý sự cố và bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ trong quá trình mạ;

- Thực hành kiểm tra, quan sát các sản phẩm mạ;

- Đo đạc, kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý nước thải sau mạ;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: A05  Hoàn thiện lớp mạ
1. Mô tả công việc
Tạo cho bề mặt lớp mạ kẽm được bảo vệ tốt, bám chắc, bền và sáng. Tiến
hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và nguyên vật liệu;
- Thụ động hóa lớp mạ;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 
- Trình bày lý thuyết về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Mô tả tính chất, đặc điểm chi tiết mạ;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật của dung dịch hoàn thiện;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra được các chủng loại thiết bị hóa chất;

- Nhận ra được hóa chất, dung dịch hoàn thiện cần thiết;

- Thao tác thành thạo các thiết bị đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ sau khi hoàn thiện; 

- Thực hành sử dụng các dụng cụ thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A06  Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mạ
4. Mô tả công việc
Đánh giá phân loại chất lượng sản phẩm sau khi mạ. Cách tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất đánh giá sản phẩm;
- Kiểm tra sản phẩm mạ;
- Vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Trình bày tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;

- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;

- Mô tả được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;

- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;

- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc

- Thực hành sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
 PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc
Làm sạch cơ học bề mặt chi tiết mạ trước khi mạ. Các bước tiến hành như
sau:
- Nhận dụng cụ, thiết bị, vật liệu mạ;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và vật liệu mạ;
- Thực hiện quá trình đánh bóng, gia công cơ học;
- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra độ bóng cơ học của vật liệu mạ;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công bề mặt vật mạ;

- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong trong quá trình vận hành;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ điện hóa;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác  vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu mạ;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành qui trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố xảy ra trong quy trình;

- Thao tác thành thạo các dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công cơ học, thiết bị kiểm tra độ bóng…;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B02 Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
1. Mô tả công việc
Làm sạch và bóng bề mặt chi tiết mạ trước khi mạ Sn điện hóa bằng
phương pháp điện hóa hoặc hóa học. Các bước tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu, chi tiết mạ cần gia công điện hóa và hóa học;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Gia công bề mặt chi tiết mạ bằng phương pháp hóa học;
- Gia công bề mặt chi tiết mạ theo phương pháp điện hóa;
- Kiểm tra chi tiết mạ sau gia công điện hóa và hóa học;
- Vệ sinh thiết bị, dụng cụ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu mạ Sn điện hóa;

- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công điện hóa bề mặt vật mạ;

-Trình bày tính chất của các hóa chất và dung môi làm sạch;

- Giải quyết được các sự cố thường gặp trong trong quá trình vận hành;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, chuẩn bị hóa chất, vật liệu mạ;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị gia công điện hóa, dụng cụ, hóa chất, dung môi;

- Thực hành được qui trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường; 

- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: B03 Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ kiềm - stanat
1. Mô tả công việc

Là công việc pha chế, chuẩn bị dung dịch mạ dùng để nhúng chi tiết mạ
trong quá trình mạ thiếc điện hóa. Tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và hoá chất trước khi pha chế;
- Pha chế dung dịch kiềm chứa ion thiếc Sn4+ dưới dạng SnO32-, để mạ thiếc;
- Pha chế dung dịch axit chứa ion Sn2+;
- Kiểm tra dung dịch mạ Sn điện hóa;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ. 

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong bể mạ, tính chất các dung môi hữu cơ, các phương pháp mạ điện hóa;

- Tính toán pha chế dung dịch, phương pháp kiểm tra, xác định nồng độ dung dịch mạ;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường. 
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra được bể mạ và hệ thống thiết bị phụ kiện, hóa chất, dung môi cần thiết;

- Vận hành được hệ thống thiết bị và dung môi;

- Thực hành pha chế, sử dụng các dụng cụ thiết bị, hóa chất, xác định nồng độ dung dịch;

- Điều chỉnh đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch mạ đạt yêu cầu;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: B04 Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc
- Là công việc mạ thiếc lên bề mặt chi tiết mạ bằng phương pháp điện hóa.
Các bước tiến hành như sau:
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật mạ thiếc điện hóa;
- Tiến hành quá trình mạ thiếc điện hóa lên bề mặt vật mạ;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra lớp mạ thiếc trên bề mặt vật mạ;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ. 

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được lý thuyết về mạ Sn điện hóa, các phương pháp mạ điện hóa;

- Trình bày các kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau mạ và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;

- Trình bày được các yêu cầu thông số kỹ thuật về mạ, nguyên lý, quy trình vận hành hệ thống thiết bị mạ;
- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm mạ;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Đo đạc, kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Vận hành, xử lý sự cố và bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ trong quá trình mạ;

- Thực hành kiểm tra, quan sát các sản phẩm mạ;

- Thực hành pha chế, kiểm tra và hiệu chỉnh nồng độ dung dịch mạ;

- Thực hành xử lý nước thải sau mạ;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B05 Hoàn thiện lớp mạ
1. Mô tả công việc
Là công việc tạo cho bề mặt lớp mạ thiếc được bảo vệ tốt, bám chắc, bền và sáng. Tạo lớp thiếc sau khi mạ, tăng khả năng chống ăn mòn, tăng vẻ đẹp bên ngoài, tăng độ bền cho lớp mạ. Tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư, hóa chất cho việc hoàn thiện sản phẩm;
- Kiểm tra vật liệu mạ, hệ thống thiết bị phụ kiện, dung dịch hoàn thiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Gia công nhiệt lớp mạ thiếc;
- Thụ động hóa lớp mạ thiếc;
- Xử lý các sự cố thường gặp;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, dụng cụ, tính chất và tác dụng của các hóa chất, dung dịch hoàn thiện;

- Trình bày công thức và cách pha chế dung dịch thụ động;
- Trình bày lý thuyết về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Mô tả tính chất, đặc điểm chi tiết mạ;

- Xác định quy trình, cách thức gia công nhiệt lớp mạ;

- Trình bày tính năng tác dụng của các thiết bị, phụ kiện gia nhiệt, tính chất của dung môi, thành phần, dung dịch thụ động, vai trò và tác dụng của các thành phần trong dung dịch, quy trình thụ động hóa lớp mạ thiếc;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Xác dịnh các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị, chi tiết đã mạ, dung dịch hoàn thiện;

- Xác định cách thức, phương pháp kiểm tra đối với các thông số kỹ thuật;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra được các chủng loại thiết bị, hóa chất;

- Nhận ra được hóa chất, dung dịch hoàn thiện cần thiết;

- Thực hành sử dụng các dụng cụ thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B06 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc 
Là công việc đánh giá phân loại chất lượng sản phẩm sau khi mạ. Cách
tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị kiểm tra sản phẩm sau khi mạ Sn điện hóa;
- Thực hiện quy trình kiểm tra sản phẩm mạ;
- Vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc sạch sẽ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Mô tả được tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;

- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;

- Trình bày được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;

- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;

- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Thực hành phân biệt và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;

- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;

- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc

Là công việc làm sạch và nhẵn bề mặt vật mạ trước khi mạ bằng phương
pháp cơ học. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Nhận kế hoạch, dụng cụ, thiết bị và vật liệu mạ;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và vật liệu mạ;
- Thực hiện quá trình gia công cơ học;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra vật liệu mạ sau gia công cơ học;
- Hoàn công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;

- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống dụng cụ, thiết bị;

- Xác định các yêu cầu về độ sạch và độ nhẵn bóng trước khi mạ;

- Phân loại được các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Ghi lại được kế hoạch sản xuất;

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;

- Thao tác vận hành hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành quá trình gia công cơ học đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thao tác quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thực hành lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C02 Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá
1. Mô tả công việc
Là công việc làm sạch bề mặt vật mạ trước khi mạ bằng phương pháp hoá
học và điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Tẩy dầu mỡ bằng dung môi hữu cơ;
- Gia công bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học;
- Gia công bề mặt vật mạ bằng phương pháp điện hoá;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra bề mặt vật mạ sau gia công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày được tính chất, đặc điểm của dung môi hữu cơ sử dụng;

- Trình bày được tính chất, đặc điểm của dung dịch hoá chất sử dụng;

- Trình bày tính năng, tác dụng, cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị;

- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Phân loại được các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định được quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xác định được các yêu cầu của vật liệu mạ trước khi mạ;

- Xác định được các yêu cầu về độ sạch của vật liệu trước khi mạ.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;

- Gọi tên đúng dung dịch làm sạch;

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc:  C03 Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ đồng sunfat
1. Mô tả công việc
Là công việc thực hiện trước khi tiến hành quá trình mạ đồng bằng phương pháp điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Kiểm tra bể mạ và các phụ kiện;
- Pha chế dung dịch mạ đồng sunfat;
- Kiểm tra dung dịch mạ đồng sunfat.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Phân loại được các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm;

- Xác định được phương pháp pha chế nồng độ các dung dịch;

- Trình bày được yêu cầu về thành phần và nồng độ dung dịch mạ;

- Xác định các chế độ mạ.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thao tác quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thực hành pha chế đúng thành phần và nồng độ dung dịch đồng sunfat;

- Đo đạc, kiểm tra thành phần và nồng độ dung dịch mạ đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: C04  Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc

Là công việc tiến hành mạ đồng lên bề mặt vật mạ bằng phương pháp
điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật mạ;
- Tiến hành quy trình mạ;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra sản phẩm sau mạ;
- Xử lý dung dịch sau mạ;
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày được lý thuyết điện phân;

- Xác định các chế độ mạ;

- Mô tả được cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống;

- Phân loại được các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng các thiết bị;

- Phân loại, xử lý nước thải sau mạ;

- Ứng dụng tốt quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thao tác vận hành được các thiết bị trong quá trình mạ;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thực hành được các bước dừng hệ thống thiết bị;

- Điều chỉnh, bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Đo đạc, kiểm tra được sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý nước thải sau mạ đạt tiêu chuẩn;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: C05 Hoàn thiện lớp mạ
1. Mô tả công việc
Là công việc tạo cho lớp đồng sau khi mạ được bảo vệ ăn mòn và tạo
dáng, vân cho lớp mạ. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và nguyên vật liệu;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và nguyên vật liệu;
- Thụ động hoá lớp mạ;
- Nhuộm màu cho lớp mạ;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;

- Xác định được các yêu cầu của dung dịch hoàn thiện;

- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch thụ động hoá;

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, hoá chất;

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C06 Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc 
Là công việc đánh giá chất lượng sản phẩm sau mạ. Các bước chính thực
hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;
- Thực hiện quy trình kiểm tra;
- Cất giữ và bảo quản sản phẩm.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Mô tả được tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;

- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;

- Trình bày được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;

- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;

- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Thực hành phân biệt và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;

- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc
Là công việc làm sạch và nhẵn bề mặt vật mạ trước khi mạ bằng phương
pháp cơ học. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Nhận kế hoạch, dụng cụ, thiết bị và vật liệu mạ;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và vật liệu mạ;
- Thực hiện quá trình gia công cơ học;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra vật liệu mạ sau gia công cơ học;
- Hoàn công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 
- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;

- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống dụng cụ, thiết bị;

- Mô tả được cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xác định được các tiêu chuẩn kỹ thuật phải đảm bảo được của vật liệu mạ sau gia công;
- Xác định các yêu cầu về độ sạch và độ nhẵn bóng trước khi mạ;

- Trình bày được cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Ghi lại kế hoạch sản xuất;

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;

- Thực hành quá trình gia công cơ học đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thao tác vận hành hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thực hành lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4, Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên công việc: D02 Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá
1. Mô tả công việc
Là công việc làm sạch bề mặt vật mạ trước khi mạ bằng phương pháp hoá
học hoặc điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Tẩy dầu mỡ bằng dung môi hữu cơ;
- Gia công bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học;
- Gia công bề mặt vật mạ bằng phương pháp điện hoá;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra bề mặt vật mạ sau gia công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong xưởng gia công hoá học và điện hoá, dung môi hữu cơ sử dụng;
- Xác định các yêu cầu của vật liệu mạ trước khi mạ;

- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung môi hữu cơ sử dụng;

- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch hoá chất sử dụng;

- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;

- Mô tả được tính năng, tác dụng, cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị;

- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xác định các yêu cầu về độ sạch của vật liệu trước khi mạ.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;

- Thực hành chuẩn bị đúng dung dịch làm sạch;

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D03 Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ niken sunfat
1. Mô tả công việc

Là công việc thực hiện trước khi tiến hành quá trình mạ niken bằng
phương pháp điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Kiểm tra bể mạ và các phụ kiện;
- Pha chế dung dịch mạ niken sunfat;
- Kiểm tra dung dịch mạ niken sunfat.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm;
- Trình bày phương pháp pha chế nồng độ các dung dịch;

- Xác định các yêu cầu về thành phần và nồng độ dung dịch mạ;

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Xác định các chế độ mạ.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành được quy trình kiểm tra đúng quy định;

- Thực hành pha đúng thành phần và nồng độ dung dịch niken sunfat;

- Đo đạc, kiểm tra được thành phần và nồng độ dung dịch mạ đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D04 Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc
Là công việc tiến hành mạ niken lên bề mặt vật mạ bằng phương pháp
điện hoá.Các bước chính thực hiện công việc gồm:
 - Kiểm tra các thông số kỹ thuật mạ;
- Tiến hành quy trình mạ;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra sản phẩm sau mạ;
- Xử lý dung dịch sau mạ;
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được lý thuyết điện phân;

- Trình bày các kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau mạ và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;

- Xác định được các chế độ mạ;

- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng các thiết bị;

- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành kiểm tra đúng quy định;

- Thao tác vận hành được các thiết bị trong quá trình mạ;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác vận hành được các bước dừng hệ thống thiết bị;

- Thực hành bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Đo đạc, kiểm tra được sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được nước thải sau mạ đạt tiêu chuẩn;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: D05 Hoàn thiện lớp mạ  
1. Mô tả công việc
Là công việc tạo cho lớp niken sau khi mạ được bảo vệ ăn mòn và tạo
dáng, vân cho lớp mạ. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và nguyên vật liệu;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và nguyên vật liệu;
- Thụ động hoá lớp mạ;
- Nhuộm màu cho lớp mạ;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;

- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch thụ động hoá;

- Phân loại được các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm; 

- Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Xác định được các yêu cầu của dung dịch hoàn thiện;

- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;

- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, hoá chất;

- Thực hành kiểm tra đúng quy định;

- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D06 Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc
Là công việc đánh giá chất lượng sản phẩm sau mạ. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;
- Thực hiện quy trình kiểm tra;
- Cất giữ và bảo quản sản phẩm.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Mô tả được tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;

- Xác định các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;

- Trình bày được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;

- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;

- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Nhận ra và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;

- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: E01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc
Là công việc làm sạch và nhẵn bề mặt vật mạ trước khi mạ bằng phương pháp cơ học. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Nhận kế hoạch, dụng cụ, thiết bị và vật liệu mạ;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và vật liệu mạ;
- Thực hiện quá trình gia công cơ học;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra vật liệu mạ sau gia công cơ học;
- Hoàn công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống dụng cụ, thiết bị;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ nhẵn bóng của chi tiết mạ;

- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xác định các yêu cầu về độ sạch và độ nhẵn bóng trước khi mạ;
- Trình bày cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Ghi lại được kế hoạch sản xuất;

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Thực hành gia công cơ học đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành được hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành lập được phiếu nghiệm thu, bàn giao;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: E02 Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá
1. Mô tả công việc

Là công việc làm sạch bề mặt vật mạ trước khi mạ bằng phương pháp hoá
học hoặc điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và dung dịch làm sạch;
- Tẩy dầu mỡ bằng dung môi hữu cơ;
- Gia công bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học;
- Gia công bề mặt vật mạ bằng phương pháp điện hoá;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra bề mặt vật mạ sau gia công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

· Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong xưởng gia công hoá học và điện hoá;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung môi hữu cơ sử dụng;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của dung dịch hoá chất sử dụng ;

- Xác định được các yêu cầu của vật liệu mạ trước khi mạ;
- Trình bày tính năng, tác dụng, cấu tạo của các dụng cụ, thiết bị;
- Trình bày tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp và phương pháp giải quyết sự cố;
- Xác định quy trình dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định được các yêu cầu về độ sạch của vật liệu trước khi mạ.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Nhận ra đúng và đủ chủng loại thiết bị, vật liệu mạ;
- Nhận ra đúng dung dịch làm sạch;
- Thực hành kiểm tra đúng quy định;
- Thao tác vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Thái độ khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: E03 Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch anion hoạt hoá SO42-
1. Mô tả công việc

Là công việc thực hiện trước khi tiến hành quá trình mạ crôm bằng
phương pháp điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Kiểm tra bể mạ và các phụ kiện;
- Pha chế dung dịch mạ anion hoạt hoá SO42-;
- Kiểm tra dung dịch mạ anion hoạt hoá SO42-.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm;
- Xác định phương pháp pha chế nồng độ các dung dịch;
- Xác định các yêu cầu về thành phần và nồng độ dung dịch mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Xác định được các chế độ mạ.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Thực hành pha đúng thành phần và nồng độ dung dịch mạ anion hoạt hoá SO42-;
- Đo đạc, kiểm tra được thành phần và nồng độ dung dịch mạ đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: E04 Thực hiện quá trình mạ  
1. Mô tả công việc

Là công việc tiến hành mạ crôm lên bề mặt vật mạ bằng phương pháp
điện hoá. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật mạ;
- Tiến hành quy trình mạ;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Kiểm tra sản phẩm sau mạ;
- Xử lý dung dịch sau mạ;
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được lý thuyết điện phân;
- Xác định được các chế độ mạ;
- Mô tả được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống;
- Mô tả cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Phân loại xử lý nước thải sau mạ;
- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành được các thiết bị trong quá trình mạ;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Thao tác được các bước dừng hệ thống thiết bị;
- Thực hành bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Đo đạc, kiểm tra sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý nước thải sau mạ đạt tiêu chuẩn;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: E05 Hoàn thiện lớp mạ
1. Mô tả công việc

Là công việc tạo cho lớp crôm sau khi mạ được bảo vệ ăn mòn và tạo
dáng, vân cho lớp mạ. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và nguyên vật liệu;
- Kiểm tra hệ thống thiết bị và nguyên vật liệu;
- Thụ động hoá lớp mạ;
- Nhuộm màu cho lớp mạ;
- Xử lý sự cố;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các dụng cụ đo, các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm, các thiết bị phụ trợ;
- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và bảo vệ kim loại;
- Xác định được yêu cầu của dung dịch hoàn thiện;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của dung dịch thụ động hoá;
- Trình bày được tính chất, đặc điểm của vật liệu mạ;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị;
- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành và cách giải quyết, quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Nhận ra được đúng và đủ chủng loại thiết bị, hoá chất;
- Thực hành quy trình kiểm tra đúng quy định;
- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: E06 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm 

1. Mô tả công việc

Là công việc đánh giá chất lượng sản phẩm sau mạ. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;
- Thực hiện quy trình kiểm tra;
- Cất giữ và bảo quản sản phẩm.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày lý thuyết cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại;

- Trình bày tính chất, đặc điểm, tác dụng của chi tiết mạ;

- Xác định được các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật mạ;

- Mô tả được các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm mạ;

- Trình bày các phương pháp kiểm tra để đánh giá lớp mạ;

- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.

3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành phân biệt và sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm mạ;

- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm mạ;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: F01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện các biện pháp quay, mài, đánh bóng làm cho bề mặt vật mạ đạt tới độ nhẵn, bóng xác định.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị, máy sử dụng để gia công cơ học bề mặt kim loại;

- Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật của bề mặt kim loại cần phải gia công: độ nhẵn, độ bóng …
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Ghi lại được các tiêu chuẩn đối với các máy, dụng cụ sử dụng gia công, các tiêu chuẩn cần thực hiện khi gia công bề mặt;
- Vận hành thành thạo các thao tác trên máy và thiết bị gia công; 
- Thực hành đúng và đủ các bước gia công bề mặt, bề mặt sau khi gia công đạt các tiêu chuẩn theo bảng tiêu chuẩn quy định;

- Thao tác sử dụng tốt các dụng cụ, hệ thống thiết bị gia công cơ học, thiết bị kiểm tra độ bóng…;

- Đo đạc, kiểm tra các chỉ số kỹ thuật của bề mặt đúng quy trình;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: F02  Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa 

1. Mô tả công việc
Thực hiện các phương pháp hóa học hoặc điện hóa để tẩy sạch lớp dầu, mỡ,
rỉ, sét trên bề mặt kim loại, tạo điều kiện cho lớp mạ bám gắn chắc với nền.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được ảnh hưởng của lớp dầu, mỡ, rỉ sét đến chất lượng lớp mạ;

- Xác định được phương pháp gia công tách lớp dầu, mỡ, rỉ sét bằng phương pháp hóa học và điện hóa;

- Xác định được tiêu chuẩn các dung dịch, cách pha chế dung dich, quy trình vận hành các thiết bị, bể khi gia công;

- Xác định tiêu chuẩn bề mặt và cách kiểm tra trạng thái bề mặt sau khi gia công.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành kiểm tra đúng các tiêu chuẩn của bề mặt trước khi gia công, các tiêu chuẩn của máy, thiết bị, hóa chất cần sử dụng cho công việc phải làm;
- Thao tác đúng và đủ các công việc khi gia công hóa học và điện hóa, bề mặt sau gia công phải đạt các chỉ số theo yêu cầu;
- Thực hành đúng qui trình pha chế dung dịch, vận hành các bể, phương tiện dùng kiểm tra các tiêu chuẩn về dung dịch, bề mặt, tiêu chuẩn về môi trường;
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn bề mặt sau khi gia công, tiêu chuẩn về dung dịch sau khi đã xử lý theo tiêu chuẩn môi trường.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: F03 Chuẩn bị bề mặt vật mạ trước khi mạ và pha chế dung dịch mạ vàng Xyanua
1. Mô tả công việc
Thực hiện việc tạo hoạt tính cho bề mặt vật mạ trước khi mạ và pha chế dung dịch mạ vàng đủ tiêu chuẩn.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được vai trò của quá trình hoạt hóa bề mặt kim loại;
- Mô tả được quy trình thực hiện hoạt hóa và pha chế dung dịch mạ;
- Trình bày được các tiêu chuẩn của dung dịch mạ và cách xác định các tiêu chuẩn.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn của bề mặt khi đưa vào hoạt hóa;
- Thực hành đánh giá được chất lượng các hóa chất sử dụng cho pha chế, tình trạng của hệ thống bể mạ, nguồn điện cung cấp;
- Thực hành pha chế được dung dịch đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt khi pha chế tránh hiện tượng lẫn hóa chất, tạp chất vào dung dịch; lưu ý an toàn về hóa chất và điện khi hoạt hóa bề mặt;
- Thực hành hoạt hóa bề mặt chi tiết mạ đúng yêu cầu.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc:  F04 Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện quy trình tạo lớp vàng điện hóa lên bề mặt vật mạ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định các tiêu chuẩn và phạm vi ứng dụng của lớp mạ vàng;

- Trình bày được tiêu chuẩn về thành phần và đặc điểm của dung dịch mạ vàng điện hóa; 

- Mô tả quy trình thực hiện tạo lớp mạ vàng;

- Trình bày cách thức nhận biết tiêu chuẩn của sản phẩm mạ vàng.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Ghi lại được bảng tiêu chuẩn của lớp mạ, phạm vi ứng dụng của lớp mạ; 

- Nhận ra được chi tiết, thiết bị mạ đúng theo tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của chi tiết, thiết bị, dung dịch mạ;

- Thao tác đúng quy trình mạ, điều chỉnh được các thông số kỹ thuật cho quá trình mạ;

- Do lớp mạ vàng mỏng và yêu cầu chất lượng cao nên phải thực hiện nghiêm ngặt các thao tác kỹ thuật trong quá trình vận hành;
- Thực hành xử lý được các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình mạ;

- Điều khiển được toàn bộ diễn biến quá trình mạ;

- Thực hành nhận biết được trạng thái chất lượng lớp mạ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: F05 Thu hồi và xử lý dung dịch sau khi mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu hồi, xử lý dung dịch nhằm thu hồi
lượng vàng dư và đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các dụng cụ, thiết bị, hóa chất cần thiết cho việc thu hồi vàng; 

- Trình bày được tính chất và thành phần của dung dịch mạ vàng;

- Trình bày được đặc điểm thành phần của dung dịch thải;

- Mô tả được quy trình thực hiện thu hồi vàng từ dịch thải;

- Trình bày phương pháp phân tích và kiểm tra thành phần của dung dịch;

- Xác định tiêu chuẩn của môi trường về dung dịch thải mạ vàng Xyanua.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành nhận biết được đặc điểm của dung dịch cần xử lý;

- Thao tác thành thạo quy trình xử lý và thu hồi vàng từ dung dịch thải;

- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn về sản phẩm thu hồi và tính chất, thành phần của dung dịch thải.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: F06 Hoàn thiện lớp mạ 

1. Mô tả công việc
Thực hiện một số bước công việc để đảm bảo cho lớp mạ vàng đạt các tiêu
chuẩn về màu sắc, tính trang sức.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các phương tiện, dụng cụ, trang bị, hóa chất, bảo hộ lao động dùng cho xử lý và thu hồi vàng;

- Trình bày được đặc điểm của lớp mạ vàng;

- Trình bày được tính chất của các lớp vàng được hoàn thiện;

- Xác định được các dung dịch sử dụng cho quá trình hoàn thiện;

- Mô tả quy trình thực hiện hoàn thiện lớp mạ vàng.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành đánh giá đúng tiêu chuẩn của lớp mạ trước khi đưa đi hoàn thiện;

- Thực hành pha chế và xác định đúng các tiêu chuẩn của dung dịch dùng hoàn thiện;
- Thực hành hoàn thiện lớp mạ đúng với yêu cầu loại lớp hoàn thiện;

- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của lớp hoàn thiện.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: F07 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mạ 

1. Mô tả công việc
Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm mạ vàng (độ dày, độ bám, độ sáng, màu sắc…) nhờ vào các dụng cụ, máy móc,
phương tiện hỗ trợ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các dụng cụ, phương tiện cần sử dụng cho kiểm tra; 

- Xác định được các chỉ số về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm;

- Trình bày các phương pháp cần thực hiện khi kiểm tra sản phẩm;

- Trình bày quy trình thực hiện kiểm tra các tiêu chuẩn của sản phẩm;

- Xác định được nguyên tắc đánh giá chất lượng sản phẩm.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Gọi tên được các tài liệu về tiêu chuẩn của sản phẩm;
- Thao tác thành thạo các dụng cụ và phương tiện dùng để kiểm tra;

- Thao tác đúng quy trình và cách thức kiểm tra các tiêu chuẩn của lớp mạ; 

- Đo đạc, kiểm tra các thông số cẩn thận, chính xác;

Thực hành tổ chức kiểm tra và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành đánh giá đúng các tiêu chuẩn đã kiểm tra.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: G01 Gia công cơ học bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện các biện pháp quay, mài, đánh bóng làm cho bề mặt vật mạ đạt tới độ nhẵn, bóng xác định.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Mô tả được quy trình vận hành các thiết bị, máy sử dụng để gia công cơ học bề mặt kim loại;

- Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của bề mặt kim loại cần phải gia công: độ nhẵn, độ bóng ...
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Ghi lại được các tiêu chuẩn đối với các máy, dụng cụ sử dụng gia công, các tiêu chuẩn cần thực hiện khi gia công bề mặt;

- Thực hành các bước gia công bề mặt đúng và đủ, bề mặt sau khi gia công đạt các tiêu chuẩn theo bảng tiêu chuẩn quy định;

- Thao tác các bước công việc đầy đủ, chính xác, nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động trong từng bước công việc;

- Vận hành thành thạo các thao tác trên máy và thiết bị gia công; 

- Thực hành kiểm tra các chỉ số kỹ thuật của bề mặt đúng quy trình.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: G02 Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa
1. Mô tả công việc
Thực hiện các phương pháp hóa học hoặc điện hóa để tẩy sạch lớp dầu, mỡ,
gỉ trên bề mặt kim loại, tạo điều kiện cho lớp mạ bám gắn chắc với nền.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày được ảnh hưởng của lớp dầu, mỡ, rỉ, sét đến chất lượng lớp mạ;

- Mô tả được phương pháp gia công tách lớp dầu mỡ, rỉ, sét bằng phương pháp hóa học hoặc điện hóa;

- Xác định được tiêu chuẩn các dung dịch, cách pha chế dung dịch, quy trình vận hành các thiết bị, bể khi gia công hóa học hoặc điện hóa;

- Xác định được tiêu chuẩn bề mặt và cách kiểm tra trạng thái bề mặt sau khi gia công.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành kiểm tra đúng các tiêu chuẩn của bề mặt trước khi gia công; các tiêu chuẩn của máy, thiết bị, hóa chất cần sử dụng cho công việc phải làm;
· Thực hành pha chế tránh hiện tượng lẫn hóa chất, tạp chất vào dung dịch; 
- Thực hành đúng và đủ các công việc khi gia công hóa học hoặc điện hóa, bề mặt sau gia công phải đạt các chỉ số theo yêu cầu;
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn bề mặt sau khi gia công, tiêu chuẩn về dung dịch sau khi đã xử lý theo tiêu chuẩn môi trường.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: G03 Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện việc kiểm tra các tiêu chuẩn bể mạ (độ sạch, hệ thống điện) trước khi mạ và pha chế dung dịch mạ hợp kim (Cu – Zn) đủ tiêu chuẩn.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định các tiêu chuẩn của bể mạ dùng mạ hợp kim;

- Mô tả được quy trình thực hiện mạ và pha chế dung dịch mạ hợp kim;

- Trình bày được các tiêu chuẩn của dung dịch mạ và cách xác định các tiêu chuẩn.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành đánh giá được tiêu chuẩn của bể mạ trước khi vận hành;

- Thực hành đánh giá được chất lượng các hóa chất sử dụng cho pha chế, tình trạng của hệ thống bể mạ, nguồn điện cung cấp;

- Thao tác pha chế được dung dịch đủ tiêu chuẩn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: G04 Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện quy trình tạo lớp mạ hợp kim (Cu –Zn) lên bề mặt vật mạ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các tiêu chuẩn và phạm vi ứng dụng của lớp mạ hợp kim Cu - Zn;

- Mô tả được quy trình thực hiện tạo lớp mạ hợp kim;

- Trình bày cách thức nhận biết các tiêu chuẩn của lớp mạ hợp kim.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Nhận ra được chi tiết, thiết bị mạ đúng theo tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của chi tiết, thiết bị, dung dịch mạ;

- Thao tác đúng quy trình mạ, điều chỉnh được các thông số kỹ thuật cho quá trình mạ;

- Thực hành xử lý được các sự cố bất thường xảy ra trong quá trình mạ hợp kim;

- Điều khiển kiểm soát được toàn bộ diễn biến quá trình mạ;

- Nhận ra được trạng thái chất lượng lớp mạ hợp kim.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: G05 Hoàn thiện lớp mạ
1. Mô tả công việc
Thực hiện một số bước công việc để đảm bảo cho lớp mạ hợp kim đạt các
tiêu chuẩn về màu sắc, tính trang sức.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được đặc điểm của lớp mạ hợp kim Cu – Zn;

- Mô tả được tính chất của các lớp hợp kim được hoàn thiện;

- Xác định được các loại dung dịch sử dụng cho quá trình hoàn thiện;

- Mô tả được quy trình thực hiện hoàn thiện lớp mạ hợp kim.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành đánh giá đúng tiêu chuẩn của lớp mạ trước khi đưa đi hoàn thiện;

- Thao tác pha chế và xác định đúng các tiêu chuẩn của dung dịch dùng hoàn thiện;
- Thao tác hoàn thiện lớp mạ đúng với yêu cầu loại lớp hoàn thiện;

- Thực hành kiểm tra được các tiêu chuẩn của lớp hoàn thiện.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: G06  Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mạ hợp kim
1. Mô tả công việc
Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm mạ hợp kim (độ dày, độ bám, độ sáng, màu sắc…) nhờ vào các dụng cụ, máy móc, phương tiện hỗ trợ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Xác định được các chỉ số về tiêu chuẩn chất lượng của lớp mạ hợp kim;

- Mô tả được các phương pháp cần thực hiện khi kiểm tra các tiêu chuẩn sản phẩm;

- Trình bày quy trình thực hiện kiểm tra các tiêu chuẩn của sản phẩm;

- Trình bày được nguyên tắc đánh giá chất lượng sản phẩm.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thao tác thành thạo các dụng cụ và phương tiện dùng để kiểm tra;

- Thực hành kiểm tra các thông số cẩn thận, chính xác;

Thực hành tổ chức kiểm tra và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: H01 Chuẩn bị bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc 

Nhận dạng được chi tiết mạ làm bằng nền nhựa ABS, làm sạch bề mặt nhựa
ABS theo phương pháp hoá học trước khi xử lí bề mặt nhựa và làm tăng khả
năng bám dính giữa bề mặt nhựa với kim loại Cu. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị vật liệu nền;
- Chuẩn bị dung dịch xử lí bề mặt;
- Đun nóng dung dịch xử lí bề mặt;
- Rửa sơ bộ nhựa nền;
- Xử lí nền nhựa với dung môi;
- Xử lí bề mặt nền nhựa.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tính chất và đặc điểm của nhựa ABS;

- Xác định được thành phần, vai trò và cách pha chế dung dịch xử lí bề mặt, dung môi xử lí nền nhựa (dimety foomandehit);

- Mô tả được quy trình gia nhiệt, cấu tạo và nguyên lí hoạt động của thiết bị gia nhiệt, điều nhiệt;

- Xác định được quy trình và các chỉ tiêu kỹ thuật xử lí bề mặt nền nhựa ABS;

- Ứng dụng tốt quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc
- Thực hành đánh giá và phân loại được các chi tiết mạ theo tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi xử lí bề mặt;

- Thao tác pha chế và kiểm tra được chất lượng của dung môi, dung dịch xử lí bề mặt theo yêu cầu kỹ thuật, rửa sạch được chi tiết mạ trước khi xử lí nền và bề mặt nền;

- Điều chỉnh khống chế được nhiệt độ, nồng độ, thời gian trong quá trình xử lí nền và bề mặt nền;

- Thực hành đánh giá được chất lượng của bề mặt chi tiết mạ sau khi xử lí bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: H02  Tạo hoạt tính xúc tác cho bề mặt vật mạ
1. Mô tả công việc 

Là công việc tạo lớp Paradi trên nền nhựa ABS làm lớp xúc tác cho quá
trình mạ đồng bằng phương hoá học. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dung dịch tiền hoạt hoá;
- Chuẩn bị dung dịch hoạt hoá;
- Tiền hoạt hoá bề mặt;
- Hoạt hoá bề mặt;
- Rửa bề mặt.
2.Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Xác định được quy trình thành phần và cách thức pha chế dung dịch tiền hoạt hoá, dung dịch hoạt hoá vai trò của từng thành phần dung dịch trong quá trình hoạt hoá;

- Mô tả được cơ chế của quá trình hoạt hoá, nguyên lí cấu tạo của máy móc thiết bị trong công đoạn;

- Xác định được các tiêu chí kỹ thuật cho phép của bề mặt chi tiết mạ sau hoạt hoá;

- Ứng dụng tốt quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc
- Thực hành pha chế dung dịch đúng quy trình, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật;

- Thao tác hoạt hoá bề mặt chi tiết mạ chính xác, đảm bảo thời gian và các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn;

- Vận hành, sử dụng, bảo dưỡng đúng kỹ thuật các bể chứa, máy móc, dụng cụ thiết bị trong hệ thống;

- Đo đạc, kiểm được bề mặt chi tiết mạ sau hoạt hoá.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: H03 Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch mạ
1. Mô tả công việc 

Là công việc chuẩn bị bể mạ, hoá chất, dụng cụ và pha chế dung dịch mạ
các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị hoá chất dụng cụ cho pha chế dung dịch mạ;
- Chuẩn bị bể mạ;
- Kiểm tra thiết bị lọc, khuấy trộn và gia nhiệt trong bể mạ;
- Pha chế dung dịch;
- Kiểm tra tiêu chuẩn của dung dịch mạ.
2.Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng của hoá chất, chất lượng dung dịch mạ;

- Trình bày quy trình pha chế dung dịch mạ, tính chất và tác dụng của các thành phần trong dung dịch mạ;

- Trình bày được tiêu chuẩn của vật liệu bể mạ, vật liệu lót bể mạ, tính chất và tác dụng của hoá chất làm sạch bể, quy trình chuẩn bị bể mạ;

- Mô tả cấu tạo, nguyên lí làm việc của thiết bị lọc, khuấy trộn, gia nhiệt và các dụng cụ, thiết bị đo kiểm;

- Xác định các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng dung dịch mạ và các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn lao động.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc
- Nhận ra đúng, đầy đủ dụng cụ hoá chất cho pha chế dung dịch mạ;

- Thao tác pha chế được dung dịch mạ đảm bảo đúng thành phần đủ khối lượng;

- Thao tác đúng quy trình và đầy đủ các bước cho bể mạ;

- Thực hành kiểm tra và vận hành được các thiết bị lọc, khuấy trộn, gia nhiệt trong công đoạn;

- Thực hành kiểm tra và sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo kiểm đánh giá dụng dịch mạ;

- Thao tác chuẩn bị, pha chế, kiểm tra chính xác và đảm bảo an toàn lao động.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: H04 Thực hiện quá trình mạ
1. Mô tả công việc 

Thực hiện quá trình mạ đồng bằng phương pháp hóa học trên nền nhựa ABS. Các bước thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị cho quá trình mạ;
- Kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể mạ, dung dịch mạ, chi tiết mạ;
- Kiểm tra các thiết bị, phụ kiện trong hệ thống;
- Thực hiện quy trình mạ;
- Xử lý sự cố - duy trì công nghệ;
- Dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Hoàn công.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày lý thuyết mạ hóa học trên nền nhựa;

- Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết mạ, bể mạ, dung dịch mạ. Các phương pháp đo kiểm chỉ tiêu kỹ thuật trong công nghệ và quy trình mạ;

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng cụ đo; thiết bị và các phụ kiện trong hệ thống dây chuyền mạ;

- Phân loại các sự cố thông thường và biện pháp xử lý;
- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng, duy trì công nghệ và vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thực hiện mạ đồng hóa học trên nền nhựa ABS.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc
- Ghi lại đúng, đủ các loại thiết bị, dụng cụ, phụ kiện và chi tiết mạ theo yêu cầu kỹ thuật trong công đoạn;

- Thao tác vận hành thuần thục các máy móc, thiết bị trong quá trình mạ;

- Thực hành xử lý được các sự cố, duy trì được công nghệ;

- Điều chỉnh, bảo dưỡng hệ thống đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: H05 Hoàn thiện lớp mạ
1. Mô tả công việc 

Là công việc tạo cho lớp đồng sau khi mạ hóa học lên nền nhựa ABS được bền, đẹp và đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng của lớp mạ. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, dung dịch v à các chi tiết đã mạ;
- Thụ động hóa lớp mạ;
- Hoàn công.
2.Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm của những chi tiết nhựa ABS đã mạ đồng hóa học;

- Trình bày tính chất, vai trò của các thành phần trong công thức pha chế và cách pha chế dung dịch thụ động hóa bề mặt lớp mạ;

- Xác định được quy trình hoàn thiện lớp mạ và các chỉ tiêu kỹ thuật trong công đoạn;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc
- Ghi lại đúng, đủ các loại dụng cụ, hóa chất, thiết bị cho quá trình hoàn thiện lớp mạ;

- Pha chế được dung dịch thụ động hóa đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: H06 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc 

Là công việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nền nhựa ABS và chất lượng lớp mạ đồng trên nền nhựa về chiều dày, độ bám, độ lỗ và độ bền ăn mòn của lớp mạ đồng trên nền nhựa ABS. Các bước chính thực hiện công việc gồm:
- Kiểm tra tính chất của nền nhựa ABS;
- Đo kiểm chiều dày lớp mạ;
- Đo kiểm độ bám của lớp mạ trên nền nhựa ABS;
- Đo kiểm độ bền ăn mòn của lớp mạ;
- Đo kiểm độ lỗ của lớp mạ;
- Vận chuyển, lưu giữ và bảo quản sản phẩm mạ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất của nền nhựa ABS, của lớp mạ đồng;

- Trình bày được lý thuyết ăn mòn và cơ chế ăn mòn hóa học;

- Trình bày các tiêu chuẩn công nghệ của sản phẩm mạ;

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ và thiết bị đo chiều dày, độ bám, độ lỗ, độ bền ăn mòn của sản phẩm mạ; phương pháp đo;

- Xác định phương pháp và điều kiện bảo quản sản phẩm mạ.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc
- Thao tác thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm mạ;

- Đo đạc, kiểm tra đúng quy trình đảm bảo tính chính xác; phân loại được sản phẩm mạ theo các tiêu chuẩn của công nghệ khác nhau;

- Thực hành vận chuyển và bảo quản sản phẩm đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định. 

